	Phụ lục V

 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 
HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	Kế hoạch 2024 điều chỉnh đến 14/11/2024
	Trong đó
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	NSTT kết dư 2023
	Kế hoạch 2024 nguồn XSKT
	XSKT kết dư 2023
	

	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	117.289
	30.289
	77.000
	10.000
	 

	 
	Tổng số 
	 
	117.289
	30.289
	77.000
	10.000
	-

	I
	Ngành giáo dục
	 
	47.000
	0
	47.000
	0
	-

	I.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Trường Mầm non Sông Ray, ấp 1
	CM
	9.000
	
	9.000
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	2
	Trường Mầm non Xuân Đông
	CM
	12.000
	
	12.000
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	3
	Trường Mầm non Lâm San
	CM
	26.000
	
	26.000
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	II
	Các lĩnh vực khác
	 
	70.289
	30.289
	30.000
	10.000
	-

	II.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	
	
	
	
	-

	1
	Dự án đường Gia Tỵ - Cao Su xã Suối Cao
	XL
	29.409
	
	29.409
	
	UBND huyện Xuân Lộc

	2
	Dự án đường Đồi Đá - Bàu Trâm, xã Bảo Hòa
	XL
	591
	
	591
	
	UBND huyện Xuân Lộc

	3
	Dự án đường Be 129 giai đoạn 2
	TP
	10.289
	10.289
	
	
	UBND huyện Tân Phú 

	4
	Dự án nâng cấp, mở rộng đường Phú Lộc
	TP
	20.000
	20.000
	
	
	UBND huyện Tân Phú 

	5
	Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân
	VC
	10.000
	
	
	10.000
	UBND huyện Vĩnh Cửu
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